
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH TÂY NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /2026/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày      tháng     năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định các tiêu chí, chỉ tiêu xã, phường phát triển văn hóa 

toàn diện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2025 - 2030
___________________

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Nghị quyết số 162/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024 của Quốc 

hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn 
hóa giai đoạn 2025 - 2035;

Căn cứ Quyết định số 41/2025/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2025 của Thủ 
tướng Chính phủ về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách 
trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách trung ương thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035;

Căn cứ Quyết định số 42/2025/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về phát triển văn hóa toàn diện các 
cấp giai đoạn 2025 - 2030; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định ban hành Quy định các tiêu chí, 

chỉ tiêu xã, phường phát triển văn hóa toàn diện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai 
đoạn 2025 - 2030.  

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định các tiêu chí, chỉ tiêu xã, 
phường phát triển văn hóa toàn diện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2025 - 2030.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2026.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa,

Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban
nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Như Điều 3;
- Bộ VH, TT và DL;
- Cục KTVB&TCTHPL - Bộ Tư pháp;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh (b/c); 
- TT. UBMTTQ Việt Nam tỉnh
và các Tổ chức chính trị-xã hội;
- Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy;
- Báo và Phát thanh, Truyền hình Tây Ninh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP. UBND tỉnh;
- UBND các xã, phường;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Phòng: VHXH, TH;
- Lưu: VT, Mai.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Tấn Hòa
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH TÂY NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Các tiêu chí, chỉ tiêu xã, phường phát triển văn hóa 

toàn diện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2025 - 2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số:......…./2026/QĐ-UBND ngày…../5/2026

của UBND tỉnh)
______________________

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy định này quy định các tiêu chí, chỉ tiêu xã, phường phát triển văn hóa toàn 

diện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2025 - 2030.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với chính quyền địa phương; Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam xã, phường; các Sở, ban, ngành có liên quan đến việc hướng 
dẫn, triển khai thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xã, phường phát triển văn hóa toàn diện 
trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2025 - 2030.

Điều 3. Nguyên tắc chung
1. Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất các tiêu chí, chỉ tiêu xã, phường phát 

triển văn hóa toàn diện, bảo đảm mức đạt chuẩn không thấp hơn so với quy định 
của Trung ương. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan thường trực Ban Chỉ 
đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa.

2. Các tiêu chí, chỉ tiêu xã, phường phát triển văn hóa toàn diện trên địa bàn 
tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2025 - 2030 phải đảm bảo tuân thủ quy định của Quyết định 
số 42/2025/QĐ-TTg ngày 12/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu 
chí quốc gia về phát triển văn hóa toàn diện các cấp giai đoạn 2025 - 2030, các 
quy định khác có liên quan và nội dung của Quy định này. 

3. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cấp, các ban, ngành, 
địa phương trong hướng dẫn, triển khai thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xã, phường 
phát triển văn hóa toàn diện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

CHƯƠNG II
CÁC TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU XÃ, PHƯỜNG

 PHÁT TRIỂN VĂN HÓA TOÀN DIỆN
Điều 4. Tiêu chí, chỉ tiêu xã, phường phát triển văn hóa toàn diện 
1. Văn hóa ứng xử trong cộng đồng.
2. Thông tin, truyền thông, giáo dục văn hóa.
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3. Phòng, chống bạo lực gia đình.
4. Cơ sở vật chất văn hóa cơ sở.
5. Hoạt động văn hóa cơ sở.
6. Di sản văn hóa.
7. Chuyển đổi số, dữ liệu số.
8. Nhân lực quản lý văn hóa.
9. Phát triển công nghiệp văn hóa.
10. Nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình.
Chi tiết nội dung tiêu chí, chỉ tiêu xã, phường phát triển văn hóa toàn diện 

được quy định cụ thể theo Phụ lục đính kèm.
Điều 5. Triển khai thực hiện nội dung các tiêu chí, chỉ tiêu xã, phường 

phát triển văn hóa toàn diện
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh có liên quan triển khai thực hiện 

nội dung các tiêu chí 1.2.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 
4.3, 4.4, 4.5, 4.6,4.7, 4.9, từ 5.1 đến 5.8, từ 6.1 đến 6.5, từ 7.1 đến 7.4, 8.1 đến 8.5, 
9.1 đến 9.3 và 10.1.

2. Các Sở, ban, ngành tỉnh có liên quan
a) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh liên quan triển khai 

thực hiện nội dung tiêu chí 1.1.1.
b) Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh liên quan triển 

khai thực hiện nội dung các tiêu chí 1.1.2 và 2.4.1.
c) Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh liên quan triển khai 

thực hiện nội dung các tiêu chí 1.1.3 và 2.4.3.
d) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh liên quan 

triển khai thực hiện nội dung tiêu chí 1.2.3.
đ) Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành 

tỉnh liên quan triển khai thực hiện nội dung tiêu chí 2.4.2.
e) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh liên 

quan triển khai thực hiện nội dung các tiêu chí 1.2.2, 2.6, 2.7, 2.8 và 4.8.
Điều 6. Xét, công nhận xã, phường đạt chuẩn phát triển văn hóa toàn diện 
Quy trình khung xét, công nhận xã, phường đạt chuẩn phát triển văn hóa toàn 

diện được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 42/2025/QĐ-
TTg ngày 12/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Quy trình cụ thể căn cứ hướng dẫn 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu 
triển khai.



CHƯƠNG III
TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lịch - cơ quan thường trực Chương trình mục 

tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh:
1. Triển khai trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, thu hồi quyết định công 

nhận, mẫu bằng công nhận xã, phường đạt chuẩn phát triển văn hóa toàn diện.
2. Tổng hợp kết quả thẩm định đối với các nội dung tiêu chí do Sở, ban, ngành 

tỉnh phụ trách gửi về.
3. Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thẩm định hồ sơ xét, 

công nhận và quyết định công nhận xã, phường đạt chuẩn phát triển văn hóa toàn 
diện theo đề nghị của Ủy ban nhân dân xã, phường và thu hồi quyết định công nhận 
xã, phường đạt chuẩn phát triển văn hóa toàn diện.

4. Hàng năm tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu 
xã, phường phát triển văn hóa toàn diện trên địa bàn tỉnh.

5. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân 
tỉnh điều chỉnh tiêu chí, chỉ tiêu đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 8. Các Sở, ban, ngành tỉnh 
Các Sở, ban, ngành tỉnh được phân công phụ trách các nội dung quy định các 

tiêu chí, chỉ tiêu căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nội dung các tiêu chí, chỉ tiêu do Sở, ban, ngành 
quản lý thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về phát triển văn hóa toàn diện các cấp giai đoạn 
2025 - 2030; chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, thẩm định và thông báo kết quả 
đối với các nội dung tiêu chí do ngành phụ trách.

Điều 9. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị 
- xã hội tỉnh

Phối hợp với các cơ quan có liên quan và chính quyền địa phương tuyên 
truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí, chỉ 
tiêu xã, phường phát triển văn hóa toàn diện; tham gia tổ chức giám sát việc thực 
hiện Quyết định này; tăng cường vận động các nguồn lực xã hội đóng góp vào việc 
hoàn thiện các tiêu chí theo đúng nguyên tắc tự nguyện và công khai, minh bạch.

Điều 10. Ủy ban nhân dân các xã, phường
1. Căn cứ quy định tiêu chí, chỉ tiêu xã, phường phát triển văn hóa toàn diện 

được ban hành tại Quy định này và hướng dẫn của các Sở, ban, ngành có liên quan 
xây dựng kế hoạch chủ động triển khai thực hiện trên địa bàn quản lý.

2. Triển khai thực hiện quy trình xét, công nhận xã, phường đạt chuẩn phát 
triển văn hóa toàn diện theo quy trình khung quy định tại Phụ lục I ban hành kèm 
theo Quyết định số 42/2025/QĐ-TTg ngày 12/11/2025 và hướng dẫn của Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch.



Điều 11. Kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xã, phường phát triển văn hóa toàn 

diện được bố trí từ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, nguồn vốn đối ứng từ ngân sách địa phương theo 
quy định và các nguồn lực hợp pháp khác.

Điều 12. Điều khoản thi hành
1. Các Sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân xã, phường thực hiện 

chế độ báo theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
lịch - cơ quan thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp các văn bản quy phạm pháp 
luật được viện dẫn trong quy định có sửa đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì áp 
dụng theo các văn bản hoặc quy định pháp luật mới ban hành (trừ trường hợp pháp 
luật có quy định khác).

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, các Sở, ban, ngành 
tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân xã, phường báo cáo, đề xuất về Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ 
sung hoặc thay thế cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn và quy định pháp luật./.


